
Số đề nghị Vật tư Dvt Quy cách SL duyệt mua Ghi chú

DN2400497
Cụm màn hình điều khiển / Control 

panel assembly
Cái/Pcs

for Fuji Xerox DocuCentre 

V4070
1

DN2400497 Bảng mạch ESS / Board ESS Cái/Pcs
for Fuji Xerox DocuCentre 

V3065
1

DN2400497 Thẻ nhớ SD / Memory card Cái/Pcs
for Fuji Xerox DocuCentre 

V3065
1

DN2400497
Cáp kết nối ESS - MCU / Connecting 

cable ESS - MCU
Cái/Pcs AWM 2896 80C VW-1 1

DN2400579 Thanh chắn Barie / Barrier bar Cái/Pcs Dạng hàng rào, chiều dài: 5m 2

DN2400526
Dịch vụ kiểm định trạm cân ô tô / 

Inspection Service of Weigh station

Gói/Packag

e

Kiểm định trạm cân ô tô, cân 

điện tử mức cân 100 tấn, bước 

nhảy 10 kg, cấp chính xác 3, yêu 

cầu khối lượng quả chuẩn phục 

vụ kiểm định là 20 tấn

1

DN2400617 Dây cước xanh / Green PPE rope Kg 5

DN2400617 Túi nilong / Nilon bag Kg OPP 40x60 200

DN2400617 Bao tải / Bag Bộ/Set
PP loại 50kg , có nilong bên 

trong
3000

DN2400409 Sơn chống rỉ / Anti-rust paint Kg Màu nâu đỏ 20

DN2400409 Sơn chống rỉ / Anti-rust paint Kg Màu xám 70

DN2400409 Sơn / Paint Kg Màu lam 70

DN2400409
Sơn chống nước biển / Salt water 

resistant paint
Kg

2 thành phần mầu xanh + chất 

đỏng rắn sơn EP; P1
40

DN2400364 Máy bơm chìm / Submersible pumps Cái/Pcs

Model: 200QJ5052/4, công suất 

động cơ 11kw, 25.8A, lưu 

lượng: 50m3/h, H=52m, vật 

liệu: SUS316L

1

DN2400364 Bình ắc quy / Battery Cái/Pcs
Model GFMD-1680, 

2V1680AH/10Hr
10

DN2400364 Biến tần / Inverter Cái/Pcs ACS355-03E-15A6-4 2

DN2400364

Dụng cụ đo điện áp dòng điện / 

Instrument for measuring voltage and 

curent

Cái/Pcs 17B+ 3

DN2400376 Vữa bảo ôn / Insulation mortar Tấn/Ton

Thành phần: AL2O3 + SiO2 

≥50%, khối lượng thể tích 

≤1300kg/m3, độ bền nén sau 

nung tại 800dec ≥2.0 Mpa, độ 

dẫn nhiệt tại 800dec  

≤0.22W/mK

6,5

DN2400376
Phớt thủy lực chữ  V/ V-shaped 

hydraulic seal
Cái/Pcs

D38xD30x5mm, vật liệu 

polyurethane (PU)
6

DN2400376
Phớt thủy lực chữ  V/ V-shaped 

hydraulic seal
Cái/Pcs

D78xD63x10mm, vật liệu 

polyurethane (PU)
5

DN2400376
Phớt thủy lực chữ  V/ V-shaped 

hydraulic seal
Cái/Pcs

D125xD109x18mm, vật liệu 

polyurethane (PU)
8

DN2400376
Phớt thủy lực chữ  V/ V-shaped 

hydraulic seal
Cái/Pcs

D72xD62x6mm, vật liệu 

polyurethane (PU)
5

DN2400376
Vòng dẫn hướng xilanh / Cylinder guide 

ring
Cái/Pcs

KT 125x120x15mm, vật liệu 

phíp gỗ
5

DN2400376
Vòng dẫn hướng xilanh / Cylinder guide 

ring
Cái/Pcs

KT 68x63x15mm, vật liệu phíp 

gỗ
5
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DN2400376 Vòng đệm kín / Sealing ring Cái/Pcs
D78xD63x2.5mm, vật liệu: 

Teflon
5

DN2400376 Vòng đệm kín / Sealing ring Cái/Pcs
D125xD110x3mm, vật liệu 

teflon
5

DN2400376
Phớt thủy lực cao áp / High pressure 

hydraulic seal
Cái/Pcs

D70xD65xD62x2x6mm, vật liệu 

polyurethane (PU)
5

DN2400376
Phớt thủy lực cao áp / High pressure 

hydraulic seal
Cái/Pcs

D38xD35xD33x1.5x4mm, vật 

liệu polyurethane (PU)
5

DN2400376 Gioăng cao su / Rubber gasket Cái/Pcs
KT: D120xD114x3mm, vật liệu 

NBR, chịu áp suất, chịu dầu
5

DN2400376 Gioăng cao su / Rubber gasket Cái/Pcs
KT: D145xD139x3mm, vật liệu 

NBR, chịu áp suất, chịu dầu
5

DN2400376 Gioăng cao su / Rubber gasket Cái/Pcs
KT: D42xD35x3.5mm, vật liệu 

NBR, chịu áp suất, chịu dầu
5

DN2400376 Gioăng cao su / Rubber gasket Cái/Pcs
KT: D78xD68x5mm, vật liệu 

NBR, chịu áp suất, chịu dầu
5

DN2400376
Súng vệ sinh ống bình ngưng / 

Condenser tube cleaning gun
Bộ/Set QS-300 2

DN2400376
Bông bảo ôn / Bio- degradable Ceramic 

Fiber blanket
Cuộn/Roll 7200x610x25 90

DN2400401 Đèn led / Led light Cái/Pcs 1.2m M36 40W 20

DN2400401 Công tắc hẹn giờ / Timer switch Cái/Pcs KG316T-2 20

DN2400401 Biến tần / Inverter Cái/Pcs ACS355-03E-01A9-4 2

DN2400401 Biến tần / Inverter Cái/Pcs ACS510-01-157A-4 1

DN2400401 Bộ giám sát điện áp / Voltage monitor Cái/Pcs CVD3-IX 2

DN2400401 Vòng bi / Bearing Cái/Pcs 6000/2Z 30

DN2400401 Đèn còi cảnh báo / siren alarm Cái/Pcs BC-8 (220VAC, IP65) 4

DN2400401
Máy hút bụi công nghiệp / Industrial 

vacuum cleaner
Cái/Pcs

BF-580 (Inox 2kW, 106l/giây, 

90x46x42cm, 250Mba)
1

DN2400399 Bu lông / Bolt Bộ/Set S10T M22x55 1800

DN2400399 Bu lông / Bolt Bộ/Set S10T M22x60 360

DN2400405
Tôn mạ màu / Prepainted galvanized 

steel
M2 Tôn 6 sóng, dày 0.45mm 20

DN2400405
Tôn mạ màu / Prepainted galvanized 

steel
M2 Tôn phẳng, dày 0.45mm 3

DN2400417
Dịch vụ sửa chữa động cơ điện / Service 

of repairing electric motor
Cái/Pcs 1

DN2400417
Dịch vụ sửa chữa động cơ điện / Service 

of repairing electric motor
Cái/Pcs 1

DN2400417
Dịch vụ sửa chữa động cơ điện / Service 

of repairing electric motor
Cái/Pcs 1

DN2400417
Dịch vụ sửa chữa động cơ điện / Service 

of repairing electric motor
Cái/Pcs 2

DN2400422 Bu lông / Bolt Cái/Pcs
CT1, C45, TLP-BOLT-NTĐV-

01
72

DN2400422 Bu lông / Bolt Cái/Pcs
CT2, C45, TLP-BOLT-NTĐV-

01
12

DN2400422 Bu lông / Bolt Cái/Pcs
CT3, C45, TLP-BOLT-NTĐV-

01
12

DN2400422 Bu lông / Bolt Cái/Pcs
CT4, C45, TLP-BOLT-NTĐV-

01
8

DN2400422 Bu lông / Bolt Cái/Pcs
CT5, C45, TLP-BOLT-NTĐV-

01
8

DN2400422 Bu lông / Bolt Cái/Pcs
M24x1.5x110 DIN 985; Grade 

8.8
180

DN2400422 Máy cân bằng laser / Laser level Cái/Pcs
5 tia xanh; khoảng cách làm việc 

50m; cân bằng tự động
1
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DN2400429 Que hàn / Welding electrode Kg 253MA, Ø3.2 600

DN2400429
Dây hàn lõi thuốc / Flux cored welding 

wire
Kg 253MA, Ø1.2 250

DN2400429 Thép tấm / Steel plate M2
PL10x1500x6000, S30815 

(253MA)
36

DN2400429 Thép tấm / Steel plate M2
PL20x1500x3000, S30815 

(253MA)
81

DN2400430
Cảm biến áp suất chênh lệch / Air duct 

differential pressure sensor
Cái/Pcs QBM3020-25 2

DN2400430 Dây curoa / Belt Sợi/Rope SPB 3550 LW 8

DN2400430 Công tắc dòng chảy / Flow switch Cái/Pcs
Mode : SC050R, P/N: 

00PPG000030500
2

DN2400430 Moto van gió / Dampers motor Cái/Pcs
Belimo NM230A-10N.m, AC 

100..240 V 56/60 Hz
3

DN2400430 Moto van gió / Dampers motor Cái/Pcs
DKJ-F32M - 25N.m, 

24VAC/DC 50/60Hz
3

DN2400430 Tụ điện / Capacitor Cái/Pcs 30 µF 10

DN2400430 Bộ truyền động van / Actuator valve Cái/Pcs
Mode : FOSD-16, AC 220V. 

56/60Hz .30W, 160N.m
3

DN2400430 Cao su giảm chấn / Rubber damper Cái/Pcs T105( Ø105x50x22mm) 6 cánh 6

DN2400438 Lốp / Tire Cái/Pcs 1000-20 8

DN2400438 Lốp / Tire Cái/Pcs 10-16.5 4

DN2400438 Săm xe R210W-9S / Inner tube Cái/Pcs 1000-20 2

DN2400438 Lốp / Tire Cái/Pcs 1200R20 20PR 4

DN2400438 Săm / Inner tube Cái/Pcs 7.50-16 2

DN2400450
Cao su giảm chấn khớp nối / Rubber 

dock bumper for coupling
Cái/Pcs

OD60xID25xL60 ( vật liệu 

NBR) 1 bộ =10 cái
40

DN2400450 Cao su giảm chấn / Rubber damper Bộ/Set

OD70xID40xL72 ( vật liệu 

NBR) 1 bộ =10 cái/bản vẽ bơm 

DWG, NLT350-400X6-000, 

KSB

40

DN2400450 Cao su giảm chấn / Spider Coupling Cái/Pcs
(Gs38) Material Pu, Z8, OD80, 

ID38, ED44, H18
6

DN2400450
Cao su giảm chấn hoa thị / Rubber 

coupling spider
Cái/Pcs MT6 Kt 90x45x15 ( 6 cánh) 6

DN2400450 Cao su giảm chấn / Rubber damper Cái/Pcs T55 ( Ø55x26x10mm) 6 cánh 8

DN2400450 Cao su giảm chấn / Rubber damper Cái/Pcs T70 ( Ø70x33x16mm) 6 cánh 6

DN2400450 Cao su giảm chấn / Rubber damper Cái/Pcs T90 ( Ø90x40x17mm) 6 cánh 6

DN2400450 Cao su giảm chấn / Rubber damper Cái/Pcs MT-4 ( Ø100x42x20mm) 6 cánh 8

DN2400450 Cao su giảm chấn / Rubber damper Cái/Pcs GR-28; 65x30x15 mm ( 8 cánh) 6

DN2400450 Cao su giảm chấn / Rubber damper Cái/Pcs GR-38; 80x35x18 mm ( 8 cánh) 7

DN2400450 Cao su giảm chấn / Rubber damper Cái/Pcs T95( Ø95x46x18.3mm) 6 cánh 6

DN2400450 Cao su giảm chấn / Rubber damper Cái/Pcs T105( Ø105x50x22mm) 6 cánh 6

DN2400450 Cao su giảm chấn / Rubber damper Cái/Pcs
T108( Ø108x52.3x21.3mm) 6 

cánh
6

DN2400450 Cao su giảm chấn / Rubber damper Cái/Pcs T110 (Ø110x52x23mm) 6 cánh 2

DN2400441 Vành chèn cơ khí / Mechanical seal Cái/Pcs Type AT19B, size 55mm 2

DN2400441 Vành chèn cơ khí / Mechanical seal Cái/Pcs Type AT19B, size 43mm 2

DN2400441 Trục / Shaft Cái/Pcs
CT6 - Dw: TLP,weel-shaft, 

MĐĐ:01
3

DN2400441 Trục / Shaft Cái/Pcs

BOP, TLP - Shaft, CT1 - 

Material SS431, Ø60x638mm  

thread hole M20

36

DN2400441 Trục / Shaft Cái/Pcs

BOP, TLP - Shaft, CT2 - 

Material SS431, Ø60x498mm 

thread hole M20

24
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DN2400441 Búa nghiền than / Crusher hammer Bộ/Set BNT-001 132

DN2400441 Bu lông mắt / Eye bolt Bộ/Set M48x540, din444 2

DN2400441 Trục / Shaft Cái/Pcs

BOP, TLP - Shaft, CT3- 

Material SS431, Ø50x1430mm, 

thread hole M20

18

DN2400441
Búa nghiền thứ cấp đá vôi / Crusher 

hammer
Bộ/Set BĐV-001 120

DN2400441
Giấy silicone chống dính, lưu hóa băng / 

Non-stick silicone paper, vulcanized tape
M2 B1200 50

DN2400441
Màng lọc máy nén khí /  Filter 

diaphragm of air compressor
M

Type Foam filter, black, 

T=15mm, W=500mm
5

DN2400456 Gas nạp / Gas for dryer Bình/Bottle R404 2

DN2400456 Gas Bình/Bottle R407C 3

DN2400459 Que hàn / Welding electrode Kg 253MA, Ø3.2 700

DN2400459
Dây hàn lõi thuốc / Flux cored welding 

wire
Kg 253MA, Ø1.2 400

DN2400459 Thép tấm / Steel plate M2
PL10x1500x6000, S30815 

(253MA)
90

DN2400459 Thép tấm / Steel plate M2
PL20x1500x3000, S30815 

(253MA)
81

DN2400460

Dịch vụ thuê ngoài gia công giá treo 

vortex / Outsourcing for processing 

hanger of Vortex

Bộ/set Dw: GTVT-007 16

DN2400463 Gas Bình/Bottle 12kg 10

DN2400463 Khí Ôxy / Oxygen Chai/Bottle 100

DN2400463 Khí Argon / Argon Chai/Bottle 40L-150Bar 50

DN2400475 Gối đỡ / Housing bearing Cái/Pcs UKP211 D1X 4

DN2400475 Dây cuaroa / Belt Cái/Pcs B37 8

DN2400475
Lược chải dàn điều hòa / Air conditioner 

fin straightener
Cái/Pcs CT-352 5

DN2400475 Bình khí Nito / Nitrogen gas cylinder Bình/Bottle
Thể tích 10 lít, áp suất thử: 250 

bar, áp suất làm việc: 150 bar
1

DN2400475
Dụng cụ tháo lõi van gas / Valve core 

remover installer tool
Cái/Pcs

Hai kích thước  1 / 4 Và 5 / 16, 

cổng R404A R407C R134A R12 

R32 HVAC

1

DN2400475 Dao cắt ống đồng / Tubing cutter Cái/Pcs Value VTC-28 2

DN2400478 Neo / Anchor Cái/Pcs

Ø10x380, SUS310S, nắp nhựa: 

Ø14x2x25, Dw: TLP-541-1002-

0, Chi tiết 1

1000

DN2400478 Neo / Anchor Cái/Pcs

PL8x360, SUS310S, nắp nhựa: 

2x12x21x25, Dw: TLP-541-

1002-0, Chi tiết 10

1000

DN2400478 Neo / Anchor Cái/Pcs

PL8x330, SUS310S, nắp nhựa: 

2x12x21x25, Dw: TLP-541-

1002-0, Chi tiết 9

1000

DN2400476 Gioăng / Oring Cái/Pcs Ø100x3 4

DN2400476
Gioăng thép xoắn inox / Spiral wound 

gasket
Cái/Pcs Ø60x90x4mm 5

DN2400476 Gioăng thép xoắn / Spiral wound gasket Cái/Pcs 106x148x5mm 20

DN2400476
Bìa phi amiang chịu nhiệt / Temperature 

resistant asbestos gasket sheet
M2

Dày 1mm, chịu từ -200～300 độ 

C, 3.5Mpa
30

DN2400476
Bìa phi amiang chịu nhiệt / Temperature 

resistant asbestos gasket sheet
M2

Dày 2mm, chịu từ -200～300 độ 

C, 3.5Mpa
50
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DN2400476
Bìa phi amiang chịu nhiệt / Temperature 

resistant asbestos gasket sheet
M2

Dày 3mm, chịu từ -200～300 độ 

C, 3.5Mpa
30

DN2400476 Gioăng chì / Graphite gasket Cái/Pcs
81.5x99.5x1.5mm Tmax: 550˚C, 

Pmax: 20Mpa
6

DN2400476 Gioăng thép xoắn /  Spiral wound gasket Cái/Pcs Ø90xØ102x4.5mm 6

DN2400476 Gioăng thép xoắn /  Spiral wound gasket Cái/Pcs Ø110xØ151x4.5mm 6

DN2400476 Gioăng thép xoắn / Spiral wound gasket Cái/Pcs 152x192x4.5mm 6

DN2400476 Gioăng thép xoắn /  Spiral wound gasket Cái/Pcs Ø135xØ215x4.5mm 25

DN2400476 Gioăng thép xoắn /  Spiral wound gasket Cái/Pcs Ø105xØ84x4.5mm 12

DN2400476 Gioăng thép xoắn /  Spiral wound gasket Cái/Pcs Ø58xØ45x4.5mm 12

DN2400479 Nước thủy tinh / Sodium silicate Kg 320

DN2400490 Bơm số / Transmission pump Cái/Pcs 1010000690 2

DN2400488 Dây thép buộc / Steel wire Kg CT3 Ø4 1000

DN2400494

Dịch vụ thuê ngoài gia công giá đỡ 

vortex / Outsourcing service for 

processing the support of vortex

Bộ/Set DW: VT001 60

DN2400494

Dịch vụ thuê ngoài gia công gân tăng 

cứng vortex / Outsourcing service for 

processing the reinforced ring of vortex

Cái/Pcs Dw: GTCLT-002 (CT1 and CT2) 30

DN2400494

Dịch vụ thuê ngoài gia công gân tăng 

cứng vortex / Outsourcing service for 

processing the reinforced ring of vortex

Cái/Pcs
Dw: GTCLD-003 (CT1 and 

CT2)
24

DN2400494

Dịch vụ thuê ngoài gia công gân tăng 

cứng vortex / Outsourcing service for 

processing the reinforced ring of vortex

Cái/Pcs Dw: GTCGT-004 (CT1) 60

DN2400494

Dịch vụ thuê ngoài gia công gân tăng 

cứng vortex / Outsourcing service for 

processing the reinforced ring of vortex

Cái/Pcs Dw: GTCVT-005, No.1 (CT1) 24

DN2400494

Dịch vụ thuê ngoài gia công gân tăng 

cứng vortex / Outsourcing service for 

processing the reinforced ring of vortex

Cái/Pcs Dw: GTCVT-005, No.2 (CT2) 120

DN2400494

Dịch vụ thuê ngoài gia công giá treo 

vortex / Outsourcing for processing 

hanger of Vortex

Bộ/set Dw: GTVT-007 60

DN2400494

Dịch vụ thuê ngoài gia công thân vortex 

/ Outsourcing service for processing the 

shell of vortex

Bộ/Set Dw: TVT-008 (CT1 and CT2) 3

DN2400502
Bộ bảo dưỡng van xả nước / Valve 

maintenace kit
Bộ/Set 2901074900 9

DN2400502
Bộ bảo dưỡng 8000h máy nén khí G160 

/ G160 air compressor maintenance kit
Bộ/Set 3001500632 4

DN2400502
Bộ bảo dưỡng 8000h máy nén khí G355 

/ G355 Air compressor maintenace kit
Bộ/Set 2906088700 5

DN2400502 O-rings cái O-ring: 0663 2109 45 12

DN2400502
Lõi van hằng nhiệt / Thermostat Valve 

core
Cái/Pcs 1202586903 8

DN2400502 Oring Cái 0663 2106 19 12

DN2400502 Gioăng cao su / Oring Cái/Pcs 1092 0147 00 150

DN2400502 Dầu bôi trơn / Lube oil L 2901170100 1000
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DN2400502 Đai ốc / Nut Cái/Pcs 1621 4325 00 4

DN2400502 Vít / Screw set Cái/Pcs 9125 7289 00 4

DN2400502
Bộ bảo dưỡng van điều chỉnh / Regul 

valve maintenace kit
Bộ/Set 2906070100 4

DN2400496

Dịch vụ sửa chữa bộ phân phối máy 

nghiền than / Service of repair 

distributor coal crusher

Cái/Pcs
Type screw pulley, TLP - 

distributor 01
2

DN2400496

Dịch vụ vệ sinh, sửa chữa bọc lót, gia 

công và thay thế tấm lót chống bám dính 

cho máy nghiền than / Services of clean 

and Processing, cover lining and 

replacement for anti-stick linings for 

coal crushers

Kg 4000

DN2400507 Contactor Cái
3P CONTACTOR TESYS E 

1NO 7,5KW 220VAC
20

DN2400507
Kích đèn cao áp / Ignitor for High 

pressure lamp
Cái/Pcs FCD-G400 220V- 240V 100

DN2400507 Bộ nguồn / Power Supply Cái/Pcs 110/220AC- 24VDC, 5A 5

DN2400507 Máng đèn đôi / Lamp tray Cái/Pcs 1.2m/T8-led/ IP65 100

DN2400507 Rơ le thời gian / Timer relay Cái/Pcs H3CR-F8, 110VAC 30

DN2400507 Chỉnh lưu phanh / Brake rectifiers Cái/Pcs
CR90/ input 220VAC, output 

DC99V(12A)
5

DN2400507 Bóng đèn tuýp led / Led light Cái/Pcs T8-1,2m 1000

DN2400507 Ống ruột gà lõi thép / Flexible conduit M Ø21 200

DN2400507
Chấn lưu bóng cao áp Philip / Philip 

High Pressure Lamp Ballast
Cái/Pcs BHL-250L200 (250W) 50

DN2400507 Chấn lưu / Ballast Cái/Pcs BSN 150L-300 50

DN2400511 Thép tấm / Steel plate M2 Inox 304, dày 5x1550x3000mm 48

DN2400515 Neo / Anchor Cái/Pcs

Ø10x360, SUS310S, nắp nhựa: 

Ø14x2x25, Dw: TLP-541-1002-

0, Chi tiết 2

2000

DN2400515 Neo / Anchor Cái/Pcs

Ø10x330, SUS310S, nắp nhựa: 

Ø14x2x25, Dw: TLP-541-1002-

0, Chi tiết 3

2000

DN2400515 Neo / Anchor Cái/Pcs

Ø10x200, SUS310S, nắp nhựa: 

Ø14x2x25, Dw: TLP-541-1002-

0, Chi tiết 4

800

DN2400515 Neo / Anchor Cái/Pcs

Ø10x280, SUS310S, nắp nhựa: 

Ø14x2x25, Dw: TLP-541-1002-

0, Chi tiết 11

1000

DN2400516 Vật liệu chịu lửa / Refractory material Kg

Tmax = 1650 độ C, AL203 =  70 

÷ 75 %, CAO < 2%, SiO2 = 20 

÷ 25 %, Fe2O3 < 2%, khối 

lượng thể tích 2500 ÷ 2800 

Kg/m3,  độ bền nén sau nung > 

90 Mpa

200000

DN2400516
Bê tông xốp cách nhiệt / Lightweight 

refractory concrete
Kg

Tmax=1150, Al203 > 28%, 

SiO2 = 28 ÷ 35, CaO = 14  ÷ 25, 

Fe2O3 < 8, Alkalies < 3.8, Độ 

dẫn nhiệt < 0.16 tại 427 độ  C, 

Độ bền nén sau nung > 1.5 Mpa, 

Thi công bằng phương pháp đắp

80000

DN2400525
Bông bảo ôn / Bio- degradable Ceramic 

Fiber blanket
Cuộn/Roll 7200x610x25 300

DN2400527
Dây hàn lõi thuốc / Flux cored welding 

wire
Kg E310T1-1, Ø1.2 300
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DN2400549
Dịch vụ thuê cẩu tự hành 25 tấn / 25 ton 

self-propelled crane rental service
Ca/Shist 1,5

DN2400549
Dịch vụ thuê xe cẩu tự hành 15 tấn / 15 

ton self-propelled crane rental service
Ca/ Shift 1,5

DN2400538
Mô đun bộ điều khiển / Controller 

module
Cái/Pcs

Article number: VersaMax 

IC200UAL005-DK, Micro 

Controller; 13 DC Inputs; 2 

Analog Inputs; 1 DC Output; 9 

Relay Outputs; 1 Analog 

Output; Q1: 24VDC 0.75A 

MAX; Q2-10: 24VDC/240VAC 

2A MAX

2

DN2400538 Bộ phân tích oxy / Oxygen analyzer Bộ/Set CX1100A100F20M7 2

DN2400598 Tăng đơ / Turnbuckle Cái/Pcs 1'3/4 (12T-13T) 40

DN2400598 Khóa cáp / Cable clamp Cái/Pcs Ø26 (1') 60

DN2400598 Khóa cáp / Cable clamp Cái/Pcs 22mm 120

DN2400598 Mã ní / Shackle Cái/Pcs Shackle : 12 Tấn 90

DN2400538 Kép nối nhanh / Pipe Fitting Cái/Pcs D10, Thread OD12 150

DN2400546
Vòng bi + gối / Bearing + housing 

bearing
Bộ/Set UCF212 12

DN2400546
Vòng bi + gối / Bearing + housing 

bearing
Bộ/Set UCF210 12

DN2400548 Đai ốc / Cap nut Cái/Pcs
DWG: D300AK-021000A, 

M054-021000A002, item 3
5

DN2400542 Chổi quét sơn / Paintbrush Cái/Pcs 4inch 300

DN2400542 Sơn chống rỉ / Anti-rust paint Kg Màu nâu đỏ 50

DN2400542 Sơn chống rỉ / Anti-rust paint Kg Màu xám 50

DN2400542
Vít lục giác bắn tôn / Hexagon head Self-

drilling screw
Túi/Bag Din 7504k, M3.5 ,L=50mm 30

DN2400542 Keo Silicon / Silicon sealant Lọ/Bottle A500 500

DN2400542
Vít lục giác bắn tôn / Hexagon head Self-

drilling screw
Cái/Pcs Din 7504k, M4.8, L=100mm 300

DN2400542 Chổi quét sơn / Paintbrush Cái/Pcs 1" 100

DN2400542 Sơn chống rỉ / Anti-rust paint Kg Màu xanh 50

DN2400542
Sơn chống nước biển / Salt water 

resistant paint
Kg

2 thành phần mầu xanh + chất 

đỏng rắn sơn EP; P1
30

DN2400542 Pin tiểu / Battery Cái/PCs AA 1,5V 600

DN2400543 Đai ốc / Nut Cái/Pcs 8.8 M10 DIN934 7000

DN2400543 Bu lông / Bolts Cái/Pcs 8.8 M10x20 DIN933/559 7500

DN2400547
Dịch vụ thuê xe cẩu tự hành 15 tấn / 15 

ton self-propelled crane rental service
Ca/ Shift 2

DN2400562
Bu lông lục giác chìm / Hexagon Socket 

Head Bolt
Cái/Pcs M12x130, Din912, Grade 8.8 20

DN2400563
Giấy silicone chống dính, lưu hóa băng / 

Non-stick silicone paper, vulcanized tape
M2 B1200 50

DN2400563
Cao su non áp cáp / Rubber inset for 

cable
Kg Mầu đỏ - B500x1mm 10

DN2400563 Cao su non / Uncured  rubber sheet M 1x500x17800mm 17,8

DN2400563 Cao su non / Uncured  rubber sheet M 2x500x9000mm 18

DN2400572 Vòng bi / Bearing Cái/Pcs 6304/2Z 10

DN2400572

Đầu cáp co nguội trung thế 3 pha / Cold 

shrink terminations medium voltage 3 

phases

Bộ/Set 24kV 3x35mm2, 3 pha ngoài trời 6

DN2400572 Vòng bi / Bearing Cái/Pcs 6205-ZZ 60
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DN2400584 Bép phun / Nozzle Cái/Pcs
AF28- GA03877X012 (Type 

DMA/AF-2G)
2

DN2400571 Vòng bi / Bearing Cái/Pcs 7217 BECBM 4

DN2400571 Vòng bi / Bearing Cái/Pcs 51316 12

DN2400571 Vòng bi / Bearing Cái/Pcs 6208-2Z 2

DN2400571 Vòng bi / Bearing Cái/Pcs 6203 zz 2

DN2400591
Mũi khoan thép hợp kim / Alloy steel 

drill bit
Cái/Pcs

Ø19xL200mm,, độ cứng 

70HRC, thép cứng sau nhiệt 

52~65Hrc

2

DN2400591
Mũi khoan thép hợp kim / Alloy steel 

drill bit
Cái/Pcs

Ø14xL200mm,, độ cứng 

70HRC, thép cứng sau Nhiệt 

52~65Hrc

2

DN2400578
Tấm cách nhiệt canxi-Silicate / 

Insulation sheet
M2

Dày 100, Tmax=1150, độ dẫn 

nhiệt ≤ 0.05W/mk, độ bền nén 

nguội ≥ 1,2N/mm2

60

DN2400582 Đai ốc / Nut Cái/Pcs M16 DIN934, 8.8 4000

DN2400582
Bu lông lục giác chìm / Hexagon socket 

head bolt
Cái/Pcs Screw M16x50 DIN 7991 1000

DN2400582 Bu lông / Bolt Cái/Pcs M16x50 DIN 933, Grade 8.8 3000

DN2400588 Bu lông / Bolt Cái/Pcs

M36x120: (WDN)D300AK-

011000A, item 68 GB/T5783C-

2000

6

DN2400588 Bu lông / Bolt Cái/Pcs
D300AK-011100A, D600C-

029660A004, Item3
4

DN2400588 Gioăng thép xoắn / Spiral steel gasket Cái/Pcs
D300AK-011100A, D600C-

029800A005, Item5
2

DN2400588 Bu lông / Bolt Cái/Pcs
D300AK-011500A, GB/T5783C-

200,  Item2
2

DN2400588 Gioăng thép xoắn / Spiral steel gasket Cái/Pcs
D300AK-011500A, D600C-

029800A008,  Item3
2

DN2400588
Đinh tán hai đầu đặc biệt / Special 

double end stud
Cái/Pcs M48x3x170: D00-010115A011 1

DN2400588
Vít đầu tròn xẻ rãnh / Slotted cheese 

head screw
Cái/Pcs M6x10; GB0000065C0610 50

DN2400588
Vít đầu tròn xẻ rãnh / Slotted cheese 

head screw
Cái/Pcs M6x16; GB0000065C0616 50

DN2400588
Bộ gioăng phớt, phớt cơ khí / Seal set, 

mechanical seal
Bộ/Set

Model: A10VO100DFLR/3X - 

viton, Rexroth
2

DN2400589
Tay cầm điều khiển palang điện / Pedant 

control
Cái/Pcs HY-1026SBBB 24

DN2400589
Dây cáp điều khiển palang điện / 

Electric hoist cable
M

10Cx1,25mm2+ Lõi thép cáp 

chịu lực
100

DN2400589 Thanh ray C /  C-rail M 30x32/1,6mm 20

DN2400589 Cáp điện / Electric cable M
3x35+2x25/2+12E9/125 

6/10KV Umax 12KV
135

DN2400601 Vòng bi / Bearing Cái/Pcs 6030 2

DN2400601 Vòng bi / Bearing Cái/Pcs 6024 2

DN2400601 Phớt chắn dầu / Oil Seal Cái/Pcs TC 120x150x14 2

DN2400601 Phớt chắn dầu / Oil Seal Cái/Pcs TC 150x180x15 2

DN2400594
Bông bảo ôn / Bio- degradable Ceramic 

Fiber blanket
Cuộn/Roll 3600x610x50mm, T=12600 C 200

DN2400600 Lọc dầu / Oil filter Cái/Pcs D300AK-605000A009 1

DN2400600
Mũi khoan thép hợp kim / Alloy steel 

drill bit
Cái/Pcs Ø8, L250mm 2

DN2400600
Mũi khoan thép hợp kim / Alloy steel 

drill bit
Cái/Pcs Ø10, L250mm 3
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DN2400600
Mũi khoan thép hợp kim / Alloy steel 

drill bit
Cái/Pcs Ø12, L250mm 3

DN2400600 Lưới tấm / Mesh panels M2
Kích thước mắt lưới 20x20mm, 

dây Ø1mm, thép CT3
100

DN2400607 Dầu bôi trơn / Lube oil L Mobil SHC 639 208

DN2400615 Gas Bình/Bottle 12kg 20

DN2400615 Khí Ôxy / Oxygen Chai/Bottle 100

DN2400615 Khí Argon / Argon Chai/Bottle 40L-150Bar 20

DN2400615 Khí nito / Nitrogen gas Chai/Bottle
Chai 40 Lít, hàm lượng nito: ≥ 

99,99%.
10

DN2400468 Biển cảnh báo / Warning sign Cái/Pcs 800x600mm 6

DN2400468 Biển cảnh báo / Warning sign Cái/Pcs
KT: 50x35cm; Vật liệu: Foamex 

5mm + In KTS Decal dán
15

DN2400412

Dịch vụ bảo trì hàng năm cho hệ thống 

DCS / Annual maintenance service for 

DCS system

Hệ 

thống/Syste

m

1

DN2400425 Ổ cứng / Solid state drive Cái/Pcs SSD 1TB, 2.5" 8

DN2400448 Bình hút ẩm / Desiccator Cái/Pcs Dung tích 10 lít 3

DN2400448 kali Hydroxit kg ( KOH) 90% 300

DN2400448 Can nhựa / Plastic can Cái/Pcs 5L 5

DN2400448 Thuốc thử Sắt / Iron Reagent Hộp/Box
Dải đo 0.009 - 1.400 mg/L Fe, 

50 test/hộp
20

DN2400448 Khí nito / Nitrogen gas Chai/Bottle
Chai 40 Lít, hàm lượng nito: ≥ 

99,99%.
10

DN2400464
Nhựa trao đổi cation / Cation exchange 

Resin
L 001x7 7000

DN2400464
Nhựa trao đổi anion / Anion exchange 

Resin
L 201x7 10000

DN2400464
Tấm lắng nghiêng / Inclined settling 

plate
M3

Chất liệu: nhựa PP; độ mở 

50mm; độ dày: 0,6mm ±0,1mm; 

kích thước khối: 

1000x1000x866mm; nhiệt độ 

làm việc: 5-45◦C; góc nghiêng: 

60◦

80

DN2400506 Khí CO2 / CO2 Chai/Bottle 40 lít 120

DN2400514

Dịch vụ kiểm định hệ thống quan trắc tự 

động nước thải / The verification service 

of automatic wasewater monitoring 

system

Hệ 

thống/Syste

m

Kiểm định các thiết bị đo: PH, 

Flow,COD, TSS, Temp, Amoni 

& Clo

2

DN2400514

Dịch vụ kiểm định hệ thống quan trắc tự 

động khí phát thải / The verification 

service of automatic emission 

monitoring system

Hệ 

thống/Syste

m

Kiểm định các thiết bị đo: SO2, 

NOx, CO, O2, CO2, CH4, Flow, 

Dust, Temperature &  Pressure

2

DN2400514

Dịch vụ đánh giá độ chính xác tương đối 

của hệ thống quan trắc môi trường / The 

relative accuracy assessment service of 

environment monitoring system

Lần/Times

Hệ thống giám sát khí phát thải 

và nước thải theo Thông tư 

24/2017 của Bộ TNMT

1

DN2400529 Xe rùa / Wheelbarrow Cái/Pcs RV-05 2

DN2400529 Bơm mỡ bằng tay / Manual grease pump Cái/Pcs GZ-6S 5

DN2400529 Cuốc chim / Pickaxe Cái/Pcs Loại to ~1,5 kg 5

DN2400529 Xà beng / Crowba Cái/Pcs AK 9659 2

DN2400529 Xẻng vuông / Square shovel Cái/Pcs 20

DN2400529 Cán cuốc, xẻng / Shovel Cái/Pcs 1,5m 20

DN2400529 Giẻ lau / Rag Kg 1000
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DN2400529 Chổi đót / Broom Cái/Pcs 60

DN2400529 Bao tải dứa / Burlap bag Cái/Pcs loại 50kg 1500

DN2400529 Cây lau nhà xoay tay / Rotary mop Cái/Pcs 15

DN2400529 Keo bọt nở / Foam glue Chai/Bottle 750 ml 20

DN2400529 Chổi nhựa quét nước / Plastic broom Cái/Pcs 30

DN2400535 Bo mạch nút bấm / Push button board Cái/Pcs
ID: 57618247; bo mạch nút bấm 

COPCGW 51.QB.
3

DN2400535 Bo mạch nút bấm / Push button board Cái/Pcs
ID: 57618247; bo mạch nút bấm 

COPCGW 51.QC.
3

DN2400535 Động cơ cửa cabin / Cabin door motor Cái/Pcs ID: 59353550 3

DN2400535
Bo mạch nút bấm trong cabin / Cabin 

button board
Cái/Pcs ID: 57618269 5

DN2400535
Bảng điều khiển cửa cabin / Cabin door 

control panel
Cái/Pcs ID: 59350643 3

DN2400535 Bo mạch điều khiển / Control board Cái/Pcs ID: 591886; Bo mạch SDIC 53.Q 2

DN2400535
Dây tín hiệu kết nối bo mạch / Signal 

wire connecting the motherboard
Cái/Pcs

ID: 59324390; Dây tín hiệu kết 

nối bo mạch loại dài
5

DN2400535
Dây tín hiệu kết nối bo mạch / Signal 

wire connecting the motherboard
Cái/Pcs

ID: 432860; Dây tín hiệu kết nối 

bo mạch loại ngắn
5

DN2400551 Ống sắt mạ kẽm / Galvanized iron pipe M

Model: IMC034, ống sắt mạ 

kẽm, đường kính ngoài 

26.14mm, độ dày 1.9mm, 

3030mm/ống

242,4

DN2400551 Cáp tín hiệu / Signal cable Cuộn/Roll

Model: Cu/PVC/PVC-S 4x0.75 

Sqmm; cáp 4 lõi có bọc chống 

nhiễu, tiết diện lõi 0.75 mm2, 

một cuộn 300m

3

DN2400551
Ống mềm mạ kẽm / Galvanized flexible 

pipe
Cuộn/Roll

Model : FCP034, đường kính 

ngoài 26.1mm, đường kính trong 

20.7mm, cuộn 50m

10

DN2400551 Kẹp ống luồn dây điện / Conduit clamp Cái/Pcs
Model : IMC-SOB034, kẹp  ống 

ren IMC
350

DN2400551 Đầu nối / Connector Cái/Pcs
Model: LTFC034, đầu nối ống 

mềm với tủ điện
150

DN2400551 Đầu bịt ống mềm / Flexible hose end cap Cái/Pcs Model: MFFC034 150

DN2400551 Đầu nối / Connector Cái/Pcs
Model: IMC-SCP034, khớp nối 

ống thép IMC034
150

DN2400551 Đầu nối / Connector Cái/Pcs
Model: IMC-WZH034, đầu nối 

ống kẽm và tủ điện
100

DN2400551 Co đúc / Inspection screw elbow Cái/Pcs
Model: IMC-ITE034, co đúc góc 

90
150

DN2400551 Đầu nối / Connector Cái/Pcs
Model: IMC-WCCF034, đầu nối 

ống kẽm và ống mềm
200

DN2400551 Kẹp chữ U / U-clamp Cái/Pcs
Model: UB034M08, 3/4'' - (Ø27 

x M08)
350

DN2400551 Ống lồng đầu cốt / Coupling sleeve Cuộn/Roll

Model: LM-TU332, color: 

white, size: Ø3.2mm, length: 

100m

2

DN2400565 Ống lót / Bushing Cái/Pcs Bản vẽ: TL-OL-01 70

DN2400566 Ống nhựa / Plastic Pipe M PVC, Ø42x2.1mm 80

DN2400603

Phiếu liên hệ đóng cắt thiết bị điện / 

Work ticket for electrical equipment 

shut down

Quyển/Boo

k
A4 in 02 liên 100
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DN2400603
Phiếu công tác loại 1 chuyên ngành điện 

/ Work ticket type 1 in eletrical field

Quyển/Boo

ks
Khổ A3 in 02 liên 5

DN2400603
Phiếu công tác loại 2 chuyên ngành điện 

/ Work ticket type 2 in eletrical field

Quyển/Boo

ks
Khổ A3 in 02 liên 5

DN2400603

Phiếu công tác chuyên ngành điện cơ 

nhiệt / Work ticket in thermomechanical 

and electrical area

Quyển/Boo

ks
Khổ A3 in 02 liên 5

DN2400605 Sàng mẫu / Sample sieve Cái/Pcs

Kích thước: Ø450x100mm, hình 

dạng lỗ: vuông, kích thước lỗ 

sàng: 7 mm

2

DN2400604 Dịch vụ hiệu chuẩn / Calibration Service Cái/Pcs Cân phân tích: model: BSA224S 1

DN2400604 Dịch vụ hiệu chuẩn / Calibration Service Cái/Pcs Cân kĩ thuật: model: JA 31002 2

DN2400604 Dịch vụ hiệu chuẩn / Calibration Service Cái/Pcs
Thiết bị phân tích nhiệt trị, 

Model: 5E-AC/PL hãng CKIC
1

DN2400604 Dịch vụ hiệu chuẩn / Calibration Service Cái/Pcs
Lò nung, Model: 5E-MF 6100, 

Hãng CKIC
1

DN2400604 Dịch vụ hiệu chuẩn / Calibration Service Cái/Pcs
Tủ sấy, Model: 5E-DHG 6320, 

Hãng CKIC
1

DN2400604 Dịch vụ hiệu chuẩn / Calibration Service Cái/Pcs
Tủ sấy, Model: 5E-DHG 6310, 

Hãng CKIC
1


